
Nhà quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

Đại học và 

trên đại 

học 

Cao đẳng

Trung 

cấp, bằng 

nghề 

Trình độ 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác

I KCN An Dương 83 9 0 0 3 6 0 0 3 6

1 An Dương
Công ty TNHH chế tạo máy 

Yuekai
Sản xuất đĩa phanh ô tô 83 9 0 0 3 6 0 0 3 6

Theo thỏa 

thuận

Theo Thỏa 

thuận

Theo Thỏa 

thuận

Theo Thỏa 

thuận

Theo Thỏa 

thuận

Theo Thỏa 

thuận

Theo Thỏa 

thuận

Theo Thỏa 

thuận
Phú Thị Loan Hành chính nhân sự 0944105998

II KCN Đình Vũ 13 27 2 10 15 0 2 10 15 0

1 Đình Vũ Công ty TNHH cơ khí RK Cơ khí 6 20 0 10 10 0 0 10 10 0 0 12 10 0 0 18 15 0 Tạ thị Huế
phòng hành chính 

nhân sự
0974 463 498

2 Đình Vũ
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN 

SITC - ĐÌNH VŨ

Bãi lưu cont, vận tải đa 

phương thức, logistics
7 7 2 0 5 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Đinh Thị Trang

Phòng Nhân sự tổng 

hợp
0225 326 0007

III

KCN Nomura

(Nhật Bản - Hải 

Phòng)

18 4 2 1 1 0 2 1 1 0

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam

Sản xuất và lắp ráp linh kiện, 

sản phẩm cao su chính xác
18 4 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 7 đến 8 0 0 0 8 đến 10 0 Nguyễn Đức Cảnh

Phòng hành chính 

nhân sự
0943777390

IV KCN Tràng Duệ 11 11 0 0 1 10 0 0 1 10

1 Tràng Duệ
CÔNG TY TNHH 

WOOSUNGVM

Sơn, mạ, in ấn, gia công linh 

kiện điện tử
11 11 0 0 1 10 0 0 1 10 120 đến 150 10 8 7 150 15 10 10 Đỗ Thị Hưng Hành Chính nhân sự 0917010100

V KCN Vsip 1.524 102 0 0 0 102 0 0 0 102

1 Vsip
CÔNG TY TNHH BAO BÌ 

TOÀN CẦU INTER-TREND

SẢN XUẤT TEM MÁC QUẦN 

ÁO
0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 TỪ 5 ĐẾN 6 0 0 0 TỪ 5 ĐẾN 7 ĐOÀN HỒNG LIÊN PHÒNG TỔNG HỢP 0946931210

2 Vsip công ty TNHH Jasan Việt Nam
Sản xuất và xuất khẩu tất cao 

cấp
1.524 100 0 0 0 100 0 0 0 100

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận

theo thỏa 

thuận
Trần thị Thanh Hành chính nhân sự 02252240404

Tổng KCN, KKT 1.649 153 4 11 20 118 4 11 20 118

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 2 tháng 5/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số lao 

động công 

ty đã tuyển 

dụng từ 

ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm (tính 

đến nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


